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TT Họ và tên Mã số SV Ngày sinh Khóa học Ngành học Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hương 24000199 19.10.2006 QH.2024.T Vật lý Bổ sung

2 Bế Lệ Diễm 23000037 11.11.2005 QH.2023.T Toán học Tiếp tục

3 Bùi Thị Hồng Vân 24032366 23.04.2006 QH.2024.X Văn hóa học Bổ sung

4 Nguyễn Ngọc Anh 24040276 28.06.2006 QH.2024.F1 Ngôn ngữ Anh Bổ sung

5 Bùi Thị Thanh Ngân 24041804 09.02.2006 QH.2024.F1 Ngôn ngữ Nhật Bản Bổ sung

6 Phạm Thị Linh 24020768 09.10.2006 QH.2024.I Vật lý kỹ thuật Bổ sung

7 Bùi Thị Ngọc 21020368 20.09.2003 QH.2021.I Công nghệ Thông tin Tiếp tục

8
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
24050729 08.01.2006 QH.2024.E Kinh tế Bổ sung
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Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Kinh tế



2

TT Họ và tên Mã số SV Ngày sinh Khóa học Ngành học Ghi chú

9 Ngô An Thanh 24010879 27.10.2006 QH.2024.S
GD3-Khoa học Giáo 

dục & khác
Bỏ sung

10 Trần Thị Ánh Hồng 21010348 18.08.2003 QH.2021.S
GD2-Sư phạm Lịch sử 

và Địa lý
Tiếp tục

11 Bùi Thị Hồng Nhung 21010877 04.02.2003 QH.2021.S
GD5-Giáo dục Mầm 

non
Tiếp tục

12
Nguyễn Hoàng Ngọc 

Ánh
22010624 15.10.2004 QH.2022.S Tham vấn Học đường Tiếp tục

13 Nguyễn Minh Hải 22010542 21.09.2004 QH.2022.S Quản trị Trường học Tiếp tục

14 Nguyễn Thị Mai 23011014 18.09.2004 QH.2023.S GD4-Giáo dục Tiểu học Tiếp tục

15 Nguyễn Thị Trang 23010895 05.01.2005 QH.2023.S Công nghệ Giáo dục Tiếp tục

16 Nguyễn Thị Thu Hằng 20100034 24.10.2002 QH.2020.Y Y khoa Tiếp tục

17 Triệu Phương Nam 22100280 09.07.2004 QH.2022.Y Dược học Tiếp tục

18 Lý Ngọc Nhi 22100285 26.06.2004 QH.2022.Y Dược học Tiếp tục

19 Phàn Tả Mẩy 24061272 24.01.2005 QH.2024.L Luật Bổ sung

20 Cầm Thị Mai 21090189 03.03.2002 QH.2021.K Quản trị Thương hiệu Tiếp tục

Trường Đại học Luật

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật

Danh sách có 20 sinh viên, gồm 12 sinh viên diện tiếp tục và 8 sinh viên diện bổ sung./.

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Y Dược
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